
Phụ lục 1

Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

TT Nội dung MN TH THCS THPT

Liên cấp 

(nếu có) Ghi chú

I Về Biên chế được giao năm 2019
1 Tổng số biên chế được giao 0 40 0 0 0

Chia ra: 
CBQL 2

GV 31

NV 7

2 Tổng số biên chế đã thực hiện 0 36 0 0 0

Chia ra: 
CBQL 2 30

GV 30

NV 4

3 Tổng số biên chế chưa thực hiện 0 4 0 0 0

Chia ra: 
CBQL 0

GV 1

NV 3

II Tổng số hợp đồng 0 9 0 0

1

TS Giáo viên trong diện hợp đồng do địa phương 

thực hiện
0

2

TS Nhân viên trong diện hợp đồng do địa phương 

thực hiện
0 9 0 0

Chia ra: 
Hợp đồng theo NĐ 68 4

Các loại HĐ khác 5

III Về tuyển dụng biên chế năm 2019
1 Số GV được tuyển dụng năm 2019 1

2

Số lượng GV được điều động 

từ nơi thừa sang nơi thiếu 0

3 Số lượng GV thừa so với định mức 0

4 Số lượng GV thiếu so với định mức 0

Ghi chú: 1/ Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện số liệu của khối MN, TH, THCS và Liên cấp (nếu có) 

2/ Trường THPT công lập thực hiện số liệu khối THPT/ Liên cấp (nếu có)

3/ Đề nghị các đơn vị tuyệt đối không thay đổi định dạng biểu mẫu.

Người thực hiện báo cáo: Lê Thị Thúy Ngân

Điện thoại: 0792780964

Email: nganle1394@gmail.com


